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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 19  tháng 01  năm  2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng quà và trợ cấp cho các đối tượng  chính sách 
nhân dịp tết Nguyên Đán Đinh Hợi 2007
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về giao dự toán thu chi Ngân sách năm 2007;
Căn cứ Thông  báo số 419-TB/TU ngày 16 tháng 01 năm 2007 của Thường trực tỉnh uỷ về kế hoạch thăm và tặng quà tết đối với các đối tượng chính sách và các đơn vị nhân dịp tết Nguyên Đán Đinh Hợi 2007;

Xét đề nghị của sở Tài chính tại Tờ trình số 29/TTr-TC ngày 19 tháng 01 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quyết định tặng quà và trợ cấp nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007 cho các đối tượng chính sách và người có công cư trú trên địa bàn tỉnh với các mức cụ thể như sau:
1. Tặng quà mức 200.000 đồng/ suất cho các đối tượng:

-  Người hoạt động cách mạng trước năm 1945 đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Thương binh, bênh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật  từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng;
- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất 02 liệt  sĩ trở lên;

- Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học không còn khả năng lao động, đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Các đồng chí nguyên là Uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh đã nghỉ hưu;

- Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú;

- Đảng viên đạt danh hiệu 50 năm, 60 năm tuổi Đảng;

- Chỉ huy đội du kích kháng chiến chống Pháp;

- Chủ tịch Uỷ ban hành chính kháng chiến các khu cơ sở cách mạng Tây Bắc;

2. Tặng quà mức 150.000 đồng/suất  cho các đối tượng:

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất cơ bản hàng tháng;

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật  từ 61% đến 80% đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Các đồng chí nguyên là Trưởng, Phó các sở, ban, ngành (kể cả lực lượng vũ trang), Uỷ viên ban thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị trực thuộc tỉnh đã nghỉ hưu;

- Các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội các khóa đã nghỉ hưu.

3. Tặng qùa mức 100.000 đồng/suất cho các đối tượng:

- Thương binh, bênh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 60 % đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng);
- Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động, đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày đã được giải quyết chế độ trợ cấp một lần hiện đang còn sống;

- Thân nhân chủ yếu đang đảm nhiệm việc thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đã từ trần;

- Thân nhân chủ yếu đang đảm nhiệm việc thờ cúng người hoạt động cách mạng trước năm 1945, người hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa đã từ trần;
- Thân nhân của thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên đang hưởng trợ cấp tuất từ trần hàng tháng;
4. Trợ cấp mức 70.000 đồng/ người cho các đối tượng lưu lại các cơ sở trong 04 ngày tết:

- Bênh nhân đang điều trị nội trú tại các cơ sở y tế gồm: Các bệnh viên đa khoa tuyến tỉnh, viện 6, Bệnh viện Đông Y, Bệnh viện Lao phổi, Bệnh viện Phong, Viện Điều dưỡng, Bệnh viên Đa khoa các huyện, thị xã, Trạm xá của các lực lượng vũ trang  trong  tỉnh;

- Học viên trong các trung tâm giáo dục lao động; bệnh nhân tâm thần; trẻ mồ côi đang được điều trị, nuôi dưỡng trong các trung tâm xã hội tỉnh; các đối tượng trong trại tạm giữ, tạm giam.

5. Trợ cấp mức tối đa 100.000 đồng/suất cho các đối tượng xã, phường, thị trấn (do UBND xã, phường, thị trấn xét cấp):

5.1. Các đối tượng được trợ cấp:

- Người già cô đơn không nơi nương tựa, người tàn tật;

- Trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ tại cộng đồng;

- Hộ gia đình nghèo đặc biệt khó khăn;

5.2. Kinh phí trợ cấp cho các đối tượng này lấy từ nguồn Ngân sách xã, phường, thị trấn:

- Xã khu vực I, phường, thị trấn: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).

- Xã khu vực II, 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).
- Xã khu vực III: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng).

6. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được tặng quà và hưởng trợ cấp khác nhau thì được hưởng một mức cao nhất. Trường hợp các đối tượng chính sách đã được tặng quà của Chủ tịch nước  thì thôi không hưởng quà của tỉnh; nếu quà của Chủ tịch nước thấp hơn mức của tỉnh thì được tỉnh bù phần chênh lệch.

7. Tặng quà các xã, điểm di dân tái định cư:

- Mức quà: 300.000 đồng/ xã;

- Mức quà: 200.000 đồng/ điểm;

8. Tặng quà đối với một số tập thể ngoài tỉnh: 

- Mức quà: 5.000.000 đồng đối với Ban liên lạc Nhà ngục tù Sơn La và Ban liên lạc Cán bộ Sơn La tại Hà Nội.

- Mức quà: 2.000.000 đồng đối với Ban liên lạc tại Huế, Vinh và Hải Phòng.
9. Quà tặng đối với các tập thể và cá nhân được Lãnh đạo tỉnh tổ chức đến thăm:

- Đối với tập thể: 400.000 đồng/ đơn vị.

- Đối với cá nhân và gia đình: Ngoài mức quà được hưởng tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này được tặng thêm túi quà trị giá 70.000 đồng.

Điều 2. UBND các huyên, thị xã, các đơn vị sử dụng nguồn ngân sách, nguồn kinh phí đã giao trong dự toán Ngân sách năm 2007 tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh , tổ chức việc thăm, tặng quà cho các đối tượng theo mức và đối tượng quy định tại Điều 1.

UBND huyên, thị xã, các đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí theo đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành. Thời gian chuyển quà và trợ cấp hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2007 (ngày 28 tháng chạp năm Bính Tuất).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
 - Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 250b.
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